
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP 

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH  

NĂM 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-BVĐKT ngày          /11/2020 của 

Bệnh viện đa khoa tỉnh) 
 

 

PHẦN I 

KIẾN THỨC CHUNG 

 
 

TT TÊN VĂN BẢN(TÀI LIỆU ÔN TẬP) NỘI DUNG ÔN TẬP 

1 

Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 

16/12/2019 về luật viên chức 

 

Điều 2; Điều5; Điều 4; 

Điều 7; Điều8; Điều 11; 

Điều 16; Điều 17; Điều 19; 

Điều 29; Điều 31; Điều 33; 

Điều 35; Điều 45; Điều 46; 

Điều 53 

2 

Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

chính phủ vể tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức 

Điều 3; Điều 28; Điều 29; 

Điều 21; Điều 57; Điều 30; 

Điều 58 

3 

Nghị định 112/2020/ND-CP ngày 18/09/2020 của 

chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công 

chức, viên chức 

Điều 2; Điều 3; Điều 4; 

Điều 6; Điều 15; Điều 16; 

Điều 17; Điều 19; Điều 18 

4 

Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 

2014 của Bộ Y tế về quy tắc ứng xử của công chức, 

viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y 

tế. 

Điều 3; Điều 4; Điều 5; 

Điều 6; Điều 14; Điều 15; 

Điều 16 

5 
Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 

23 tháng 11 năm 2009 

Điều 3; Điều 4; Điều 6; 

Điều 7; Điều 8; Điều 9; 

Điều 10; Điều 11; Điều 12; 

Điều 13; Điều 14; Điều 15; 

Điều 16; Điều 35; điều 36; 

Điều 37; Điều 54; Điều 55; 

Điều 56; Điều 57; Điều 58; 

Điều 59; Điều 60; Điều 61; 

Điều 62; Điều 63; Điều 64; 

Điều 65; Điều 66; Điều 67; 

 

 

 

 



PHẦN II 

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

 

1. BÁC SĨ HẠNG III (V.08.01.03) 

TT TÊN VĂN BẢN (TÀI LIỆU ÔN TẬP) NỘI DUNG ÔN TẬP 

1 

Thông tư 51/2017-BYT ngày 29/12/20174 của bộ 

trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử 

trí phản vệ 

Toàn văn 

2 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNVngày 

27 tháng 5 năm 2015 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự phòng, y sỹ 

Điều 6 

3 

Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 

2014 của Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 4; 5; 7; 8 

4 

Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 19/12/2017 quy định 

về kê đơn thuôc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh 

phẩm trong điều trị ngoại trú. 

Điều 4;5;6;9 

5 

Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMTcủa 

liên Bộ Y tế và tài nguyên môi trường quy định về quản 

lý chất thải y tế 

Điều 4;5;6;7;8 

6 

Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018, về việc 

quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một 

số điều của luật bảo hiểm y tế:  
Điều 15. 

7 

Quyết định số 3351/QĐ-BYT ngày 29 tháng 07 năm 

2020 về việc hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-

19 do chủng vi rút corona mới (SARS-COV-2) 
Toàn văn 

8 

Thông tư 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015, quy định 

đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu 

và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 
Điều 11;12 

9 

Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30/5/2014 của Bộ 

Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ 

thuật chuyên ngành hồi sức – cấp cứu và chống độc 

Chương 2: Quy trình 

kỹ thuật cấp cứu ngừng 

tuần hoàn cơ bản 

Chương 2: Quy trình 

hồi sinh tim phổi nâng 

cao 

Chương 2: Quy trình 

kỹ thuật ép tim ngoài 

lồng ngực 



Chương 9: Quy trình 

cầm máu vết thương 

chảy máu 

2. DƯỢC SĨ HẠNG III (V.08.08.22) 

TT TÊN VĂN BẢN (TÀI LIỆU ÔN TẬP) NỘI DUNG ÔN TẬP 

1 
Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 

2016 
Điều 30; 31; 47; 80; 82 

2 

Thông tư 21/2011/TT-BYT ngày 08/8/2013 của bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của 

hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện 

Điều 2; 10; 11; 12   

3 

Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ 

Y tế quy định tổ chức và hoạt động của khoa dược bệnh 

viện. 

Điều 3; 4; 6;7;8; 9; 10; 

14; 15; 16; 17; 18; 19  

4 

Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 quy 

định về thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc 
Phụ lục I; Phụ lục IV   

5 

Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ 

Y tế về việc hướng dẫn sử dụng thuốc trong cơ sở y tế 

có giường bệnh 

Điều: 2; 3; 5; 7 

6 

Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018  của Bộ 

Y tế quy định chi tiết một số điều của nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ quy 

định về hoạt động tiêm chủng 

Điều 3; 4; 5; 6; 7; 11; 

12; 13; 14; 15 

7 

Quyết định số 2379/1999/QĐ-BYT ngày 10/8/1999 của 

bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “đạo đức hành nghề 

dược” 

Toàn văn 

8 

Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMTcủa 

liên Bộ Y tế và tài nguyên môi trường quy định về quản 

lý chất thải y tế 

Điều 4;5;6;7;8 

3. DƯỢC SĨ HẠNG IV (V.08.08.23) 

TT TÊN VĂN BẢN (TÀI LIỆU ÔN TẬP) NỘI DUNG ÔN TẬP 

1 
Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 

2016 

Điều 30, 31, 47; 80; 82 

2 

Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ 

Y tế quy định tổ chức và hoạt động của khoa dược 

bệnh viện. 

Điều 3; 4; 6;7;8; 9; 10; 

14; 15; 16; 17; 18; 19  

3 

Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 quy 

định về thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc 

Mục 6 phụ lục I,  

Mục 3 phụ lục IV   



4 

Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ 

Y tế về việc hướng dẫn sử dụng thuốc trong cơ sở y tế 

có giường bệnh 

Điều: 2; 3; 5; 7 

5 

Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018  của Bộ 

Y tế quy định chi tiết một số điều của nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ quy 

định về hoạt động tiêm chủng 

Điều 3; 4; 5; 6; 7; 11; 

12; 13; 14; 15 

6 

Quyết định số 2379/1999/QĐ-BYT ngày 10/8/1999 của 

bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “đạo đức hành nghề 

dược” 

Toàn văn 

7 

Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMTcủa 

liên Bộ Y tế và tài nguyên môi trường quy định về quản 

lý chất thải y tế 

Điều 4;5;6;7;8 

4. KỸ THUẬT Y HẠNG III – XÉT NGHIỆM (V.08.07.18) 

TT TÊN VĂN BẢN (TÀI LIỆU ÔN TẬP) NỘI DUNG ÔN TẬP 

1 

Thông tư số 49/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 28 

tháng 12 năm 2018 hướng dẫn hoạt động  xét nghiệm 

trong khám bệnh, chữa bệnh 

Điều 4; 5; 13; 14; 15; 

17. 

2 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNVcủa 

liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Điều 11 

3 

Quyết định số: 468/QĐ-BYT quyết định về việc ban 

hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona 2019 (covid-

19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

 

Sử dụng phương tiện 

phòng hộ cá nhân 

 

4 

Thông tư số 40/2018/TT-BYT quy định về quản lý mẫu 

bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm. 

 

Điều 5; 6; 8; 7 

5 

Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của 

liên Bộ Y tế và Bộ tài nguyên môi trường quy định về 

quản lý chất thải y tế 

Điều: 4;5;6;7;8. 

6 

Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 năm 

2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm 

soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. 

 

“Hướng dẫn thực hành 

vệ sinh tay trong các cơ 

sở khám bệnh, chữa 

bệnh”: Mục III: nội 

dung thực hành vệ sinh 

tay 



7 

Thông tư số 16/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 20 

tháng 7 năm 2018 quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Chương II; chương III 

 

Số: 3455/QĐ-BCĐQG quyết định về việc ban hành 

“hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, 

chống dịch covid-19” 

Phần B: quản lý chất 

thải y tế 

Phần C: Nước sạch và 

vệ sinh 

5. KỸ THUẬT HẠNG IV – XÉT NGHIỆM (V.08.07.19) 

TT TÊN VĂN BẢN (TÀI LIỆU ÔN TẬP) NỘI DUNG ÔN TẬP 

1 

Thông tư số 49/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 28 

tháng 12 năm 2018 hướng dẫn hoạt động  xét nghiệm 

trong khám bệnh, chữa bệnh 

Điều 4; 5; 13; 14; 15; 

17 

2 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNVcủa 

liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Điều 12 

3 

Quyết định số: 468/QĐ-BYT quyết định về việc ban 

hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona 2019 (covid-

19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Sử dụng phương tiện 

phòng hộ cá nhân 

 

4 
Thông tư số 40/2018/TT-BYT quy định về quản lý mẫu 

bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm. 
Điều 6;8;5;7 

5 

Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMTcủa 

liên Bộ Y tế và Bộ tài nguyên môi trường quy định về 

quản lý chất thải y tế 

Điều: 4;5;6;7;8. 

6 

Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 năm 

2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm 

soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. 

 

“Hướng dẫn thực hành 

vệ sinh tay trong các cơ 

sở khám bệnh, chữa 

bệnh”: Mục III: nội 

dung thực hành vệ sinh 

tay 

7 

Thông tư số 16/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 20 

tháng 7 năm 2018 quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Chương II; chương III 

8 

Số: 3455/QĐ-BCĐQG quyết định về việc ban hành 

“hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, 

chống dịch covid-19” 

Phần B: quản lý chất 

thải y tế 

Phần C: Nước sạch và 

vệ sinh 

 



6. KỸ THUẬT Y HẠNG III – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH (V.08.07.18) 

TT TÊN VĂN BẢN (TÀI LIỆU ÔN TẬP) NỘI DUNG ÔN TẬP 

1 

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT về 

việc quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế  

Điều 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 

11; 12; 14; 15; 16; 17; 

18; 19; 20; 23; 26; 27 

2 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV của 

liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Điều 11 

3 

Quyết định số: 468/QĐ-BYT quyết định về việc ban 

hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona 2019 (covid-

19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Sử dụng phương tiện 

phòng hộ cá nhân 

 

5 

Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMTcủa 

liên Bộ Y tế và Bộ tài nguyên môi trường quy định về 

quản lý chất thải y tế 

Điều: 4;5;6;7;8. 

6 

Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 năm 

2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm 

soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. 

 

“Hướng dẫn thực hành 

vệ sinh tay trong các 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh”: Mục III: nội 

dung thực hành vệ sinh 

tay 

7 

Thông tư số 16/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 20 

tháng 7 năm 2018 quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Chương II; chương III 

7. KỸ THUẬT Y HẠNG IV – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH (V.08.07.19) 

TT TÊN VĂN BẢN (TÀI LIỆU ÔN TẬP) NỘI DUNG ÔN TẬP 

1 
Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT về 

việc quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế  

Điều 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 

11; 12; 14; 15; 16; 17; 

18; 19; 20; 23; 26; 27 

2 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNVcủa 

liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Điều 12 

3 

Quyết định số: 468/QĐ-BYT quyết định về việc ban 

hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona 2019 (covid-

19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Sử dụng phương tiện 

phòng hộ cá nhân 

 



5 

Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của 

liên Bộ Y tế và Bộ tài nguyên môi trường quy định về 

quản lý chất thải y tế 

Điều: 4;5;6;7;8. 

6 

Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 năm 

2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm 

soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. 

 

“Hướng dẫn thực hành 

vệ sinh tay trong các cơ 

sở khám bệnh, chữa 

bệnh”: Mục III: nội 

dung thực hành vệ sinh 

tay 

7 

Thông tư số 16/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 20 

tháng 7 năm 2018 quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Chương II; chương III 

8. CHUYÊN VIÊN (01.003) 

TT TÊN VĂN BẢN (TÀI LIỆU ÔN TẬP) NỘI DUNG ÔN TẬP 

1 

Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của 

chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ 

bí mật nhà nước 

Điều 2; 3; 5; 7. 

2 
Luật số: 103/2016/QH13, ngày 05/4/2016 Luật báo chí 

 

Điều: 9; 10; 11; 12; 

13; 38; 39; 40; 41; 42; 

43. 

3 
Luật số: 36/2018/QH14, ngày 20/11/2018 Luật phòng, 

chống tham nhũng 

Điều: 2; 4; 5; 6; 7; 8; 

9; 10; 11; 12; 13; 14; 

24; 25; 65; 66; 67; 68; 

69 

9. KỸ SƯ HẠNG III ( V.05.02.07): các công việc đảm bảo an toàn kỹ thuật 

hệ thống điện, xử lý chất thải; duy tu bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị điện, 

nước; duy tu sữa chữa, bảo dưỡng thiết bị y tế 

TT TÊN VĂN BẢN (TÀI LIỆU ÔN TẬP) NỘI DUNG ÔN TẬP 

1 
Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT về 

việc quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế  

Điều 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 

11; 12; 14; 15; 16; 17; 

18; 19; 20; 23; 26; 27 

2 
Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 về quản 

lý trang thiết bị y tế. 

Điều 2; 3; 45; 46; 55; 

56; 57. 

3 

Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 hướng 

dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế. 

Điều 4;  

Phụ lục 1 

 

4 

Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMTcủa 

liên Bộ Y tế và Bộ tài nguyên môi trường quy định về 

quản lý chất thải y tế 

Điều 4;5;6;7;8 



5 

Thông tư số 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016 quy 

định chi tiết phân loại trang thiết bị y tế. 

 

Phần 1: các định nghĩa 

Phần 2: quy tắc phân 

loại đối với trang thiết 

bị y tế không phải trang 

thiết bị y tế chẩn đoán 

in vitro 

Phần 3: Quy tắc phân 

loại đối với trang thiết 

bị y tế chẩn đoán in 

vitro 

 

10. KỸ SƯ HẠNG III (V.05.02.07): thực hiện các công việc về công nghệ 

thông tin  

TT TÊN VĂN BẢN (TÀI LIỆU ÔN TẬP) NỘI DUNG ÔN TẬP 

1 

Luật công nghệ thông tin của quốc hội nước cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa việt nam  số 67/2006/QH 11 ngày 29 

tháng 6 năm 2006 

Điều: 1; 2; 4; 5; 6; 8; 

12; 9; 15; 21; 24; 25; 

28; 26; 54  

2 

Nghị định Số 64/2007/NĐ_CP ngày 10/4/2007 về  ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước  

Điều 3; 4; 5; 17; 18; 

20; 21;42; 44; 45 

3 

Nghị định số: 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực 

tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin 

điện tử của cơ quan nhà nước  

Điều 2;5;6;7;10 

 

4 

Quyết định số: 4159/QĐ-BYT ngày 13/10/2014 ban 

hành quy định về đảm bảo an toàn thông tin y tế điện tử 

tại các đơn vị trong ngành y tế 

Điều 1 

5 

Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của 

liên Bộ Y tế và Bộ tài nguyên môi trường quy định về 

quản lý chất thải y tế 

Điều 4;5;6;7;8 

11. HỘ SINH HẠNG III (V.08.06.15) 

TT TÊN VĂN BẢN (TÀI LIỆU ÔN TẬP) NỘI DUNG ÔN TẬP 

1 

Quyết định số: 4128/QĐ-BYT  ngày 29/07/2016 về 

việc phê duyệt tài liệu “hướng dẫn quốc gia về các dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản 

Phần 2 mục A: Tư vấn 

cho phụ nữ có thai 

Phần 2 mục A: Tư vấn 

cho sản phụ trong 

chuyển dạ và ngay sau 

đẻ 



Phần 2 mục B: Đở đẻ 

thường ngôi chỏm  

Phần 2 mục B: Kiểm 

tra rau 

Phần 2 mục B: Chăm 

sóc bà mẹ và trẻ so sinh 

ngày đầu sau đẻ 

Phần 2 mục C: Suy thai 

cấp 

Phần 2 mục D: Kỹ 

thuật bấm ối 

Phần 4: Suy hô hấp sơ 

sinh 

Phần 2 mục A: Chẩn 

đoán chuyển dạ 

Phần 2 mục C: Nhiễm 

khuẩn hậu sản 

Phần 2 mục D: Đỡ đầu 

trong ngôi mông 

2 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNVcủa 

liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Điều 8 

3 

Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của 

liên Bộ Y tế và Bộ tài nguyên môi trường quy định về 

quản lý chất thải y tế 

Điều 4;5;6;7;8 

4 

Quyết định số: 468/QĐ-BYT quyết định về việc ban 

hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona 2019 (covid-

19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Sử dụng phương tiện 

phòng hộ cá nhân 

 

5 

Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 năm 

2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm 

soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. 

 

“hướng dẫn thực hành 

vệ sinh tay trong các cơ 

sở khám bệnh, chữa 

bệnh”: mục III: nội 

dung thực hành vệ sinh 

tay 

12. HỘ SINH HẠNG IV (V.08.06.16) 

TT TÊN VĂN BẢN (TÀI LIỆU ÔN TẬP) NỘI DUNG ÔN TẬP 

1 
Phần 2 mục A: Tư vấn 

cho phụ nữ có thai 



Quyết định số: 4128/QĐ-BYT  ngày 29/07/2016 về 

việc phê duyệt tài liệu “hướng dẫn quốc gia về các dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản 

Phần 2 mục A: Tư vấn 

cho sản phụ trong 

chuyển dạ và ngay sau 

đẻ 

Phần 2 mục B: Đở đẻ 

thường ngôi chỏm  

Phần 2 mục B: Kiểm 

tra rau 

Phần 2 mục B: Chăm 

sóc bà mẹ và trẻ so 

sinh ngày đầu sau đẻ 

Phần 2 mục C: Suy 

thai cấp 

Phần 2 mục D: Kỹ 

thuật bấm ối 

Phần 4: Suy hô hấp sơ 

sinh 

Phần 2 mục A: Chẩn 

đoán chuyển dạ 

Phần 2 mục C: Nhiễm 

khuẩn hậu sản 

Phần 2 mục D: Đỡ đầu 

trong ngôi mông 

2 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNVcủa 

liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Điều 9 

3 

Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của 

liên Bộ Y tế và Bộ tài nguyên môi trường quy định về 

quản lý chất thải y tế 

Điều 4;5;6;7;8 

4 

Quyết định số: 468/QĐ-BYT quyết định về việc ban 

hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona 2019 (covid-

19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Sử dụng phương tiện 

phòng hộ cá nhân 

 

5 

Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 năm 

2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm 

soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. 

 

“hướng dẫn thực hành 

vệ sinh tay trong các 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh”: mục III: nội 

dung thực hành vệ sinh 

tay 

13. ĐIỀU DƯỠNG HẠNG III (V.08.05.12) 

TT TÊN VĂN BẢN (TÀI LIỆU ÔN TẬP) NỘI DUNG ÔN TẬP 



1 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y  

Điều 5 

2 

Quyết định số 1352/QĐ-BYT ngày 24/4/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành Chuẩn năng lực cơ bản của 

điều dưỡng Việt Nam 

 

Phần hai: 

- Tiêu chuẩn 7: Dùng 

thuốc đảm bảo an toàn 

hiệu quả 

- Tiêu chuẩn 8: Đảm 

bảo chăm sóc liên tục 

- Tiêu chuẩn 9: Sơ cứu 

và đáp ứng khi có tình 

huống cấp cứu 

- Tiêu chuẩn 10: Thiết 

lập được mối quan hệ 

tốt với người bệnh, gia 

đình và đồng nghiệp 

- Tiêu chuẩn 11: Giao 

tiếp hiệu quả với người 

bệnh và gia đình người 

bệnh 

3 

Quyết định số 20/2012/QĐ-HĐDVN ngày 10/9/2012 

của Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam ban hành 

Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của Điều dưỡng viên 

Toàn văn 

4 

Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí 

phản vệ 

Điều 4.5.6 

Phụ lục I,II,III, IX 

5 

Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của 

Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Tài nguyên và Môi 

trường quy định về quản lý chất thải y tế 

Điều 4;5;6;7;8 

6 

Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Chương II; chương III 

7 

Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm 

sóc người bệnh trong bệnh viện 

Toàn văn 

10 

Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 năm 

2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm 

soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. 

“hướng dẫn thực hành 

vệ sinh tay trong các cơ 

sở khám bệnh, chữa 

bệnh”: mục III: nội 

dung thực hành vệ sinh 

tay 

11 
Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng và 

Sử dụng phương tiện 

phòng hộ cá nhân 



kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi 

rút Corona 2019 (COVID-19) trong các cơ sở khám, 

chữa bệnh 

 

12 

Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30/5/2014 của Bộ 

Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ 

thuật chuyên ngành hồi sức – cấp cứu và chống độc 

- Chương 1: Quy trình 

thổi ngạt 

- Chương 2: Quy trình 

ép tim ngoài lồng ngực 

- Chương 3: Quy trình 

đặt ống thông bàng 

quang dẫn nước tiểu 

- Chương 6: Quy trình 

đặt ống thông dạ dày 

14. ĐIỀU DƯỠNG HẠNG IV (V.08.05.13) 

TT TÊN VĂN BẢN (TÀI LIỆU ÔN TẬP) NỘI DUNG ÔN TẬP 

1 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y  

Điều 6 

2 

Quyết định số 1352/QĐ-BYT ngày 24/4/2012 của bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành chuẩn năng lực cơ bản của 

điều dưỡng Việt Nam 

 

Phần hai: 

- Tiêu chuẩn 7: dùng 

thuốc đảm bảo an toàn 

hiệu quả 

- Tiêu chuẩn 8: đảm 

bảo chăm sóc liên tục 

- Tiêu chuẩn 9: sơ cứu 

và đáp ứng khi có tình 

huống cấp cứu 

- Tiêu chuẩn 10: thiết 

lập được mối quan hệ 

tốt với người bệnh, gia 

đình và đồng nghiệp 

- Tiêu chuẩn 11: giao 

tiếp hiệu quả với người 

bệnh và gia đình người 

bệnh 

3 

Quyết định số 20/2012/QĐ-HĐDVN ngày 10/9/2012 

của chủ tịch hội điều dưỡng Việt Nam ban hành chuẩn 

đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên 

Toàn văn 

4 

Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của bộ 

trưởng Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí 

phản vệ 

Điều 4.5.6 

Phụ lục I,II,III, IX 



5 

Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMTcủa 

bộ trưởng Bộ Y tế - bộ trưởng tài nguyên và môi trường 

quy định về quản lý chất thải y tế 

Điều: 4;5;6;7;8 

6 

Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Chương II; chương III 

7 

Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của bộ 

trưởng Bộ Y tế hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm 

sóc người bệnh trong bệnh viện 

Toàn văn 

8 

Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 năm 

2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm 

soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. 

 

“hướng dẫn thực hành 

vệ sinh tay trong các cơ 

sở khám bệnh, chữa 

bệnh”: mục III: nội 

dung thực hành vệ sinh 

tay 

9 

Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020 của bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn phòng và 

kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi 

rút corona 2019 (covid-19) trong các cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Sử dụng phương tiện 

phòng hộ cá nhân 

 

10 

Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30/5/2014 của Bộ 

Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ 

thuật chuyên ngành hồi sức – cấp cứu và chống độc 

- Chương 1: Quy trình 

thổi ngạt 

- Chương 2: Quy trình 

ép tim ngoài lồng ngực 

- Chương 3: Quy trình 

đặt ống thông bàng 

quang dẫn nước tiểu 

- Chương 6: Quy trình 

đặt ống thông dạ dày 

15. KỸ THUẬT Y HẠNG III (V.08.07.18) – VẬT LÝ TRỊ LIỆU/PHỤC 

HỒI CHỨC NĂNG 

TT TÊN VĂN BẢN (TÀI LIỆU ÔN TẬP) NỘI DUNG ÔN TẬP 

1 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV của 

liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Điều 11 

2 
Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT 

của liên Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên môi trường quy định 

về quản lý chất thải y tế 

Điều 4;5;6;7;8 

3 
Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 năm 

2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm 

“Hướng dẫn thực hành 

vệ sinh tay trong các cơ 

sở khám bệnh, chữa 



soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. 

bệnh”: mục III: nội 

dung thực hành vệ sinh 

tay 

4 

Thông tư số 16/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 20 

tháng 7 năm 2018 quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Chương II; chương III 

5 

Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020 của bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn phòng và 

kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi 

rút corona 2019 (covid-19) trong các cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Sử dụng phương tiện 

phòng hộ cá nhân 

 

6 

Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30/5/2014 của Bộ 

Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ 

thuật chuyên ngành hồi sức – cấp cứu và chống độc 

- Chương 1: Quy trình 

thổi ngạt 

- Chương 2: Quy trình 

ép tim ngoài lồng ngực 

7 

Quyết định số 1719/QĐ-BYT ngày 15/4/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn phục 

hồi chức năng bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do 

SARS-COV2 (covid-19) 

Mục 3 và phụ lục 1 

8 

Quyết định số: 54/QĐ-BYT, ngày 06/01/2014 về việc 

ban hành tài liệu “hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành  phục hồi chức năng 

Tập lăn trở khi nằm 

Kỹ thuật tập đứng và đi 

cho người bệnh liệt nửa 

người 

Tập nằm đứng tư thế 

cho người bệnh liệt nửa 

người 

Tập vận động tự do tứ 

chi 

Kỹ thuật xoa bóp 

Kỹ thuật hướng dẫn 

người bệnh liệt hai 

chân ra vào xe lăn 

Kỹ thuật hướng dẫn 

người bệnh liệt nửa 

người ra vào xe lăn 

16. KỸ THUẬT HẠNG IV (V.08.07.19)– VẬT LÝ TRỊ LIỆU/PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG  

TT TÊN VĂN BẢN (TÀI LIỆU ÔN TẬP) NỘI DUNG ÔN TẬP 

1 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV của 

liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Điều 12 



2 
Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT 

của liên Bộ Y tế và Bộ tài nguyên môi trường quy định 

về quản lý chất thải y tế 

Điều 4;5;6;7;8 

3 

Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 năm 

2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm 

soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. 

“Hướng dẫn thực hành 

vệ sinh tay trong các cơ 

sở khám bệnh, chữa 

bệnh”: mục III: nội 

dung thực hành vệ sinh 

tay 

4 

Thông tư số 16/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 20 

tháng 7 năm 2018quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Chương II; chương III 

5 

Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020 của bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn phòng và 

kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi 

rút corona 2019 (covid-19) trong các cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Sử dụng phương tiện 

phòng hộ cá nhân 

 

6 

Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30/5/2014 của Bộ 

Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ 

thuật chuyên ngành hồi sức – cấp cứu và chống độc 

- Chương 1: Quy trình 

thổi ngạt 

- Chương 2: Quy trình 

ép tim ngoài lồng ngực 

7 

Quyết định số 1719/QĐ-BYT ngày 15/4/2020 của bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn phục 

hồi chức năng bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do 

SARS-COV2 (covid-19) 

Mục 3 và phụ lục 1 

8 

Quyết định số 54/QĐ-BYT, ngày 06/01/2014 Về việc 

ban hành tài liệu “hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành  phục hồi chức năng” 

Tập lăn trở khi nằm 

Kỹ thuật tập đứng và đi 

cho người bệnh liệt nửa 

người 

Tập nằm đứng tư thế 

cho người bệnh liệt nửa 

người 

Tập vận động tự do tứ 

chi 

Kỹ thuật xoa bóp 

Kỹ thuật hướng dẫn 

người bệnh liệt hai 

chân ra vào xe lăn 

Kỹ thuật hướng dẫn 

người bệnh liệt nửa 

người ra vào xe lăn 
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